Góp ý của TS. Nguyễn Thành Sơn

về

Nội dung Dự thảo “Thông tư qui định việc lập bản đồ hiện trạng, ... kiểm kê trữ lượng khoáng sản”
1/ Về tên gọi:

Mục đích của thông tư là thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Đây là một qui trình rất cần thiết để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Việc thống kê và kiểm kê trữ lượng khoáng sản có thể đòi hỏi phải có bản đồ, mặt cắt hoặc dựa vào các thông số/yếu tố khác. Nhà nước không cần phải quản lý các bản đồ, mặt cắt.
Vì vậy, tên gọi thông tư nên rút gọn là “Qui định về thống kê, kiểm kê tài nguyên khoáng sản”.

2/ Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1, khoản 2)

Nên qui định rõ tất cả mọi loại khoáng sản cần được thống kê, kiểm kê (kể cả nước ngọt, nước khoáng thiên nhiên).

Riêng đối với nước khoáng và nước ngọt không cần kiểm kê/thống kê trữ lượng/sản lượng, nhưng Nhà nước vẫn phải quản lý được lưu lượng, áp lực vỉa v.v. (giống như dầu mỏ và khí thiên nhiên).
Nơi tận thu khoáng sản càng cần phải được kiểm kê, thống kê để đánh giá được tỷ lệ thu hồi chung và để tránh trường hợp “núp bóng” tận thu khoáng sản này để khai thác khoáng sản khác.

3/ Giải thích từ ngữ (Điều 2)

Thay/sửa cụm từ “trữ lượng khoáng sản địa chất” vì không có nghĩa.
Nên bổ sung các định nghĩa về: “trữ lượng đã khai thác” và “sản lượng đã khai thác”

Ngoài khái niệm “khu vực khoáng sản ngập nước” cần bổ sung “các trụ bảo vệ có chứa khoáng sản”. Trên thực tế, “các trụ bảo vệ có chứa khoáng sản” thường gặp nhiều hơn “khu vực khoáng sản ngập nước” và trữ lượng khoáng sản nằm trong các trụ bảo vệ cũng tương đối lớn, cần được quản lý.

Khoáng sản nằm trong khu vực ngập nước chưa chắc đã là “tổn thất” (ví dụ cát sỏi dưới đáy sông ngòi hay khoáng sản nằm dưới đáy biển), nhưng khoáng sản nằm trong các trụ bảo vệ vĩnh cửu chắc chắn là tổn thất.

Khái niệm “mặt cắt hiện trạng” cần qui định rõ là mặt cắt nào? vì để mô tả một mỏ đang khai thác sẽ cần rất nhiều mặt cắt hiện trạng.

4/ Nội dung các qui định

a) Việc lập các mặt cắt hiện trạng

Trước hết cần lưu ý: nếu “mặt cắt hiện trạng” được hiểu là “mặt cắt địa chất hiện trạng” thì khi lập phải căn cứ vào kết quả của các lỗ khoan địa chất. Việc này trong thực tế rất không khả thi, vì các mỏ đang khai thác sẽ không có nhu cầu khoan hàng năm chỉ để lập ra các mặt cắt không cần thiết. Còn việc vẽ lại mặt cắt hiện trạng theo những lỗ khoan thăm dò trước khi mỏ đi vào khai thác sẽ không có ý nghĩa về kỹ thuật.
Đặc biệt, đối với các mỏ hầm lò, “mặt cắt hiện trạng” theo các lỗ khoan thăm dò cũ sẽ không có giá trị để tính toán trữ lượng đã khai thác và trữ lượng còn lại.

Nên hiểu rằng, sau khi mỏ đã hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác (đã có các công trình mở vỉa, các công trình chuẩn bị khai thác), nếu chỉ dựa vào các lỗ khoan địa chất để xem xét đánh giá, quản lỹ trữ lượng sẽ rất lạc hậu (không chính xác).

b) Việc lập các bản đồ hiện trạng

Theo qui phạm kỹ thuật và qui phạm an toàn khai thác mỏ, các “bản đồ” hiện trạng đã có các qui định riêng và được lập dưới dạng các “sơ đồ”- tức là các bản vẽ thể hiện các mặt chiếu cần thiết, chứ không thể lập được “bản đồ”.

“Bản đồ” và “sơ đồ” là hai khái niệm khác nhau, không nên lẫn lộn.

Trên thực tế, khi mỏ đang hoạt động, không phải lập “bản đồ” hiện trạng, mà chỉ lập các “bản vẽ” các mặt chiếu hiện trạng. Đặc biệt là đối với các mỏ hầm lò, việc qui định lập “bản đồ” hiện trạng là vô nghĩa.

Đối với tất cả các mỏ lộ thiên và các mỏ quặng dạng thấu kính khai thác bằng hầm lò, thường sử dụng mặt chiếu đứng. Còn đối với các mỏ có dạng vỉa (than) khai thác bằng công nghệ hầm lò thường sử dụng mặt chiếu là mặt phẳng của vỉa.

c) Việc thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản

Những “qui định” trong dự thảo rất chung chung.

Việc thống kê, kiểm kê trữ lượng phải gắn với các mốc không gian và thời gian (kỳ kế hoạch). Trên thực tế, các mốc không gian trong mỏ (tọa độ X, Y, Z) không thể hiện được trên các mặt cắt hiện trạng hay bản đồ hiện trạng, chỉ thể hiện trên các sơ đồ.
Ở đây, cần phân biệt để kiểm kê/thống kê “trữ lượng khoáng sản đã được khai thác” và “sản lượng khoáng sản đã được khai thác”.

Về nguyên tắc:

- Để “kiểm kê”, nếu cũng một đơn vị tính (tấn hay m3), thì: sản lượng khai thác = trữ lượng – tổn thất + làm bẩn.

- Để “thống kê”, nếu cùng một đơn vị tính (tấn, m3) thì sản lượng đã khai thác (sản lượng nguyên khai) = sản lượng quặng thương phẩm + khối lượng quặng đuôi (đất đá loại qua sàng tuyển, bã sàng v.v.).

Ngoài ra:

- Việc thống kê trữ lượng phải dựa vào: trữ lượng địa chất trước khi mở mỏ; trữ lượng địa chất sau khi mở mỏ; trữ lượng khoáng sản bị tổn thất (tổn thất do không khai thác được, tổn thất do phải để lại làm trụ bảo vệ, tổn thất do công nghệ khai thác v.v.); và sản lượng quặng nguyên khai. Vì vậy, trong thông tư này nên qui định rõ các mỏ phải có báo cáo chi tiết về các loại “tổn thất”.

- Việc thống kê sản lượng phải dựa vào “Bảng cân bằng sản phẩm” như SGK đã dậy. Vì vậy, trong thông tư này nên qui định các mỏ phải có báo cáo và nộp cho các cơ quan quản lý “Bảng cân bằng sản phẩm”.
Quản lý được “tổn thất” và quản lý được “cân bằng sản phẩm” là quản lý được hiệu quả của việc khai thác và chế biến quặng.

Còn việc thống kê sản lượng quặng theo các số liệu “xuất khẩu” và “tiêu thụ trong nước” là không cần thiết và không có ý nghĩa về mặt công nghệ, kỹ thuật. Nội dung thống kê này đã được qui định rồi.
Tóm lại:

Thông tư hướng dẫn là văn bản pháp qui (sau nghị định và sau luật) của nhà nước. Vì vậy cần được soạn thảo chuẩn mực để việc thi hành cũng như để giám sát thực hiện trong thực tế không gây ra các bất cập làm vô hiệu hóa thông tư.
Hà Nội, ngày 10/11/2012
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